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Điểm thi học kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn Thi/Nhóm Thực tập trắc địa (CENG2210) - XD71 Số Tín Chỉ:  1
CBGD Trần Thúc Tài (CT025)
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

In Ngày 21/03/2019

PHÒNG KHẢo THÍ

1 1751020001 TRẦN VĂN NGỌC ANH 27/09/99 XD71

2 1751020002 NGUYỄN GIA ÂN 09/06/99 XD71

3 1751020004 ĐẶNG QUỐC BẢo 25/07/99 XD71

4 1751020006 ĐỖ MINH CHÁNH 11/08/99 XD71

5 1751020007 NGUYỄN DUY CHINH 28/11/99 XD71

6 1751022005 LÊ CÔNG CHÍNH 19/04/99 XD71

7 1751020008 BÙI VĂN CỦA 24/12/98 XD71

8 1751020009 LÊ NGUYỄN TUẤN CƯỜNG 23/02/99 XD71

9 1751020014 LÊ MINH TUẤN DUY 27/09/99 XD71

10 1751022009 BÙI VĂN DƯ 21/01/99 XD71

11 1751020021 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀo 22/01/99 XD71

12 1651020056 PHAN ĐẠI HẢI 23/03/97 XD71

13 1751022013 NGUYỄN TRUNG HẬU 16/08/99 XD71

14 1751020029 TRẦN TRUNG HIẾU 28/10/99 XD71

15 1751022020 MAI DANH HÙNG 29/10/99 XD71

16 1751020044 TRẦN VIỆT HÙNG 12/12/99 XD71

17 1751022017 LÊ NGUYỄN MINH HUY 11/02/99 XD71

18 1751022018 NGUYỄN MINH HUY 12/02/99 XD71

19 1751020039 NGUYỄN VĂN HUY 02/10/99 XD71

20 1753010082 TRẦN DŨNG HUY 03/09/99 XD71

21 1751020047 LÂM TRUNG HƯỞNG 07/07/99 XD71

22 1451020069 HoÀNG ANH KHoA 28/01/96 XD71

23 1751020048 HUỲNH ĐĂNG KHoA 10/01/99 XD71

24 1751020050 NGUYỄN NHẬT KHoA 24/03/99 XD71

25 1751020051 TRẦN ANH KHoA 13/10/99 XD71

26 1751020057 NGÔ SĨ LIÊM 03/05/99 XD71

27 1751020059 LÊ ĐỖ HoÀNG LoNG 17/07/99 XD71

28 1751020062 LÊ ĐÌNH LUÂN 24/11/99 XD71

29 1751020063 TRẦN ĐÌNH LUẬN 01/04/99 XD71

30 1751020064 NGUYỄN VĂN MỀM 28/07/99 XD71

31 1751020067 TRẦN THANH CÁT MINH 10/12/98 XD71

32 1751020069 MAI TRUNG NGHĨA 14/02/99 XD71

33 1751020070 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 28/09/99 XD71

34 1751022033 NGUYỄN QUỐC NHẬT NGUYÊN 24/04/99 XD71

35 1751020073 CAo NGUYỄN 11/01/99 XD71

36 1751020076 LÊ MINH NHỰT 06/10/99 XD71

37 1751020078 HUỲNH TẤN PHÁT 09/04/99 XD71

38 1751020079 NGUYỄN TUẤN PHÁT 03/04/99 XD71

39 1751020082 PHẠM ĐẮC PHỤC 21/10/99 XD71
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40 1751020084 HUỲNH THANH PHƯ¬NG 22/07/99 XD71

41 1751020085 LÊ VĂN QUANG 29/03/99 XD71

42 1751022036 PHAN HỒNG QUANG 12/05/99 XD71

43 1751022038 HUỲNH LoNG QUÂN 05/09/99 XD71

44 1751020088 NGUYỄN HÙNG QUÍ 19/02/99 XD71

45 1751020090 TRẦN THANH QUÝ 20/03/99 XD71

46 1751020093 PHẠM HoÀNG SANG 14/04/99 XD71

47 1751020095 NGÔ MINH S¬N 28/01/99 XD71

48 1751020096 NGÔ THANH S¬N 28/06/99 XD71

49 1751020097 TRẦN THANH S¬N 24/09/99 XD71

50 1751020098 VŨ VĂN S¬N 19/06/99 XD71

51 1751022041 PHẠM NGỌC SỬ 13/08/99 XD71

52 1751020105 PHẠM QUỐC THÁI 21/04/99 XD71

53 1751020101 VÕ THANH 16/11/99 XD71

54 1751020108 NGUYỄN TIẾN THÀNH 20/12/99 XD71

55 1751020111 NGÔ ĐÌNH THIỆN 10/01/99 XD71

56 1751020115 PHAN ANH THỊNH 16/01/99 XD71

57 1751022044 LÊ MINH TIẾN 22/02/99 XD71

58 1751020125 TRẦN HỮU TÌNH 19/04/99 XD71

59 1751020126 PHẠM CÔNG ToÀN 03/04/99 XD71

60 1451022252 PHẠM VĂN TRÂN 22/03/95 XD71

61 1751020128 NGÔ HoÀNG MINH TRÍ 20/11/99 XD71

62 1751020129 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 07/11/99 XD71

63 1751020132 PHÙNG THÀNH TRUNG 03/01/99 XD71

64 1751022047 TRẦN VŨ TRUNG 01/06/99 XD71

65 1751020136 MAI ĐỨC TRƯỜNG 05/09/99 XD71

66 1751020140 BÙI TRẦN NHẬT TUẤN 27/05/99 XD71

67 1651020236 PHẠM LÊ TÙNG 24/02/98 XD71

68 1751022049 TƯỜNG THẾ TÙNG 06/06/99 XD71

69 1751020148 TRẦN QUỐC VIỆT 01/11/99 XD71

70 1751020149 NGUYỄN ĐĂNG VĨNH 20/08/99 XD71

71 1751020150 LAI CHÍ VŨ 09/06/99 XD71

72 1751020153 PHAN VĂN VŨ 03/08/99 XD71

73 1751020154 TRƯ¬NG TUẤN VŨ 09/07/99 XD71

74 1751022050 VÕ VĂN VŨ 10/02/99 XD71

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Số SV dự thi: ________  Số vắng thi: _________
Số bài thi: __________  Số tờ giấy thi: ________

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)


